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Giá táo tại Ôxtrâylia tăng 30-40% do nguồn cung khan hiếm.
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Điểm tin nổi bật trong tuần
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RAU QUẢ

NGÀNH HÀNG 
RAU QUẢRAU QUẢ

Diễn biến giá quốc tế

Thị trường rau quả thế giới

Diễn biến giá trong nước

Thị trường rau quả Việt Nam

Phụ luc̣

Giá dâu tây đông lạnh IQF của Ai Cập giảm 2% do bị EU từ chối.

Cưrơgưxtan chuẩn bị ký kết hợp đồng xuất khẩu quả mọng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 4,8 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026.

Rau quả Việt bứt tốc tại thị trường EU.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 diễn ra từ 15/8–2/9/2026.

Kết nối chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam - Trung Quốc tại Đắk Lắk.



(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)
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DDIIỄỄNN  BBIIẾẾNN  GGIIÁÁ  QQUUỐỐCC  TTẾẾDIỄN BIẾN GIÁ QUỐC TẾ

VNĐ/kg603
so với tuần trướcVNĐ/kg

4.871 VNĐ/kg2.529
so với tuần trước

26.063
VNĐ/kg

Tỏi

VNĐ/kg326
so với tuần trước

27.068
VNĐ/kg

VNĐ/kg4.589
so với tuần trướcVNĐ/kg

43.290 VNĐ/kg200
so với tuần trước

18.020
VNĐ/kg

Xoài

VNĐ/kg182
so với tuần trướcVNĐ/kg

34.072

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 13/08/2026-19/08/2026: 1 CNY= 3.785,74 VNĐ)

Giá một số loại rau quả tại thị trường Trung Quốc

Diễn biến giá rau quả tại thị trường Trung Quốc
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GRUZIAGRUZIA

Cung cấp hơn 50% lượng quả
mọng cho Na Uy

Trong niên vụ 2025/26, Ma-rốc xuất
khẩu 707 tấn quả mâm xôi và dâu đen
tươi sang Na Uy, trị giá hơn 9,3 triệu
euro (~10,7 triệu USD), tăng 22% so với
niên vụ trước, chiếm trên 50% nhập
khẩu của Na Uy.
Mùa xuất khẩu của Ma-rốc kéo dài từ
tháng 10 đến tháng 5, phù hợp với giai
đoạn Na Uy thiếu nguồn cung nội địa.

Sản lượng việt quất đạt 38.900
tấn vào năm 2026

Sản lượng việt quất Nam Phi niên vụ
2025/26 ước đạt 38.900 tấn, tăng 2%
so với vụ trước  nhờ điều kiện thời tiết
thuận lợi. 
Khối lượng uất khẩu việt quất trong niên
vụ này dự báo đạt 25.000 tấn, EU và
Anh là thị trường chính.

Chuẩn bị ký kết hợp đồng xuất
khẩu quả mọng với Thổ Nhĩ Kỳ

Cưrơgưxtan và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo
luận kế hoạch tăng cung ứng quả mọng
Kyrgyzstan cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Hai bên muốn tăng cường hợp tác
thương mại nông sản, phát triển
logistics, kết nối trực tiếp giữa nhà sản
xuất Cưrơgưxtan và nhà nhập khẩu Thổ
Nhĩ Kỳ.

Xuất khẩu việt quất tăng 55% 
lên 9.900 tấn

Từ 1/5–10/8/2026, Gruzia xuất khẩu
9.900 tấn việt quất, tăng 55% so với
cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt 63,3
triệu USD, tăng 47%.
Thị trường nhập khẩu lớn nhất là Nga,
với hơn 9.000 tấn.
Giá xuất khẩu bình quân 6,4 USD/kg.
Thị trường tiêu thụ tiếp tục mở rộng
sang EU, Ácmênia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các
tiểu Vương quốc ả rập thống nhất.

(Nguồn: Freshplaza.com)(Nguồn: East-fruitt.com)

(Nguồn: Freshplaza.com) (Nguồn: Freshplaza.com)

CƯRƠGƯXTANCƯRƠGƯXTAN

NA UYNA UY NAM PHINAM PHI

https://www.freshplaza.com/asia/article/9863173/south-african-blueberry-production-reaches-38-900-tons-in-2026/
https://east-fruit.com/en/trending/morocco-secures-leadership-in-norway%E2%80%99s-raspberry-and-blackberry-market-in-202526/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9862972/kyrgyzstan-prepares-berry-export-contracts-with-turkey/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9862820/georgia-s-blueberry-exports-rise-55-to-9-900-tons/
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ÔXTRÂYLIAÔXTRÂYLIA

AI CẬPAI CẬP

Giá táo tăng 30-40% do nguồn
cung khan hiếm

Giá táo tại Ôxtrâylia hiện tăng khoảng
30–40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời tiết mùa xuân năm trước nóng và
khô hạn làm ảnh hưởng quá trình ra
hoa, đậu quả, khiến sản lượng thấp
và nhiều quả có kích thước nhỏ. 
Nguồn cung táo tại Ôxtrâylia được dự
báo tiếp tục khan hiếm đến cuối năm
2026, khiến giá có thể duy trì ở mức
cao trong thời gian tới.

KADẮCXTANKADẮCXTAN
Phục hồi giống táo Aport

Kadắcxtan đang triển khai chương
trình quốc gia giai đoạn 2024–2028
nhằm khôi phục sản xuất thương mại
giống táo Aport.
Tổng kinh phí dự án này là hơn 5 triệu
USD, trong đó khoảng 1 triệu USD
dành riêng cho phục hồi giống táo.
Dự án bao gồm hoạt động mở rộng
vườn cây sinh thái từ 5 ha lên 100 ha,
đồng thời xây dựng vườn ươm 10 ha
để nhân giống cây con. 

Giá dâu tây đông lạnh IQF giảm
2% do bị EU từ chối

Tính đến 31/7/2026, giá dâu tây đông
lạnh IQF (giá FOB) của Ai Cập giảm
2% so với tháng trước, xuống còn
1.200 USD/tấn.
Từ tháng 1/2026, dâu tây Ai Cập vào
EU phải chịu tỷ lệ kiểm tra bắt buộc
20% tại cửa khẩu; tình trạng bị từ chối
nhập khẩu tiếp diễn làm giảm nhu cầu
và thu hẹp thị trường tiêu thụ.

(Nguồn: Freshplaza.com)

TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC
Giá rau quả bán buôn giảm vào cuối

tháng 7/2026

Tính đến 31/7, giá bán buôn rau quả
tại Trung Quốc ghi nhận xu hướng
giảm.
Giá trung bình 28 loại rau đạt 4,39
NDT/kg, (~0,65 USD/kg), giảm 1,1%
so với ngày trước đó.
Giá trung bình 6 loại trái cây đạt 6,76
NDT/kg (~1,0 USD/kg), giảm 1,9%.
Dứa giảm mạnh nhất, giảm 4,8%; nho
Kyoho giảm 2,6%,  giá tỏi tăng 1,3%.

(Nguồn: Fructidor.com)

(Nguồn: Freshplaza.com)(Nguồn: Astanatimes.com)

https://www.freshplaza.com/asia/article/9861305/australian-apple-prices-up-30-40-as-poor-season-tightens-supply/
https://fructidor.com/en/news/news-detail/fd845b23-e53a-4d8d-91fd-ee7fcc5c77c2
https://www.freshplaza.com/asia/article/9861638/egyptian-iqf-strawberry-prices-fall-2-with-eu-rejections/
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Xoài Cát Chu Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Dưa hấu Dưa leo Thanh long ruột trắng
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VNĐ/kg
8.750 VNĐ/kg83

so với tuần trước

VNĐ/kg0
so với tuần trước

VNĐ/kg1.917
so với tuần trước

Từ ngày 10 - 17/08/2026

XoàiThanh long

VNĐ/kg
12.250 VNĐ/kg250

so với tuần trước
VNĐ/kg125

so với tuần trước

(Nguồn: CTV AGREINFOS)

9.000
VNĐ/kg

45.583
VNĐ/kg

Giá thu mua rau quả tại các tỉnh ĐBSCL

24.500
VNĐ/kg

(Nguồn: CTV AGREINFOS)

Giá một số loại rau quả tại Đồng bằng sông Cửu Long

Giá thu mua rau quả tại các tỉnh ĐBSCLDiễn biến giá rau quả tại Đồng bằng sông Cửu Long
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Nguồn: Nongnghiepmoitruong.vnNguồn: Nongnghiepmoitruong.vn

Tình hình xuất nhập khẩu qua các cửa
khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/8/2026, hoạt động xuất nhập khẩu
hàng hóa qua các cửa khẩu Lạng Sơn diễn
ra bình thường, với 1.903 xe hàng thông
quan, gồm 478 xe xuất khẩu và 1.425 xe
nhập khẩu; nông sản xuất khẩu đạt khoảng
3.694 tấn, nhập khẩu đạt khoảng 3.175 tấn.
Lũy kế từ 01/01–13/8/2026, tổng số phương
tiện chở hàng xuất nhập khẩu đạt 395.364
xe, gồm 107.166 xe xuất khẩu và 288.198 xe
nhập khẩu.

Tháng 7/2026, xuất khẩu rau quả Việt Nam
đạt 1,08 tỷ USD, tăng 40,6% so với cùng kỳ .
Lũy kế 7 tháng đầu năm nay đạt 4,788 tỷ
USD, tăng 23,6%.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất,
đạt hơn 2,8 tỷ USD, chiếm 58,9% tổng kim
ngạch và tăng 33,1%. 
Triển vọng cuối năm tích cực nhờ thị trường
tiếp tục mở rộng, đặc biệt với cơ hội mới từ
sầu riêng tươi vào Ấn Độ .

Xuất nhập khẩu rau quả 7 tháng 
đầu năm đạt gần 4,8 tỷ USD

Rau quả Việt bứt tốc 
tại thị trường EU

Xuất khẩu rau quả sang EU đạt khoảng
214,4 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, tăng
31,8% so với cùng kỳ.
Hàng chế biến sâu đang trở thành lợi thế lớn
tại EU, chiếm gần 2/3 kim ngạch rau quả xuất
sang thị trường này.
Để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này,
ngành rau quả cần đầu tư chế biến sâu và
kiểm soát chất lượng từ vùng nguyên liệu.

Trung Quốc chi 2,5 tỷ USD 
mua rau quả Việt

(Nguồn: Banqlktck.langson.gov.vn ) (Nguồn: Nongnghiepmoitruong.vn)

Trung Quốc chi khoảng 2,5 tỷ USD mua rau
quả Việt Nam, chiếm khoảng 55% tổng kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Sầu riêng
tiếp tục là mặt hàng chủ lực.
Việt Nam bước vào chính vụ sầu riêng Tây
Nguyên khi Thái Lan đã qua cao điểm; Trung
Quốc công nhận thêm 18 phòng kiểm
nghiệm, nâng tổng số lên 50 cơ sở, giúp rút
ngắn thời gian kiểm tra và giảm rủi ro ùn tắc
cửa khẩu. 

(Nguồn: Tienphong.vn)(Nguồn: Baochinhphu.vn)

https://nongnghiepmoitruong.vn/xuat-khau-rau-qua-7-thang-dau-nam-dat-gan-48-ty-usd-d826282.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/xuat-khau-rau-qua-7-thang-dau-nam-dat-gan-48-ty-usd-d826282.html
https://banqlktck.langson.gov.vn/thong-tin-tong-hop/tinh-hinh-xnk-tai-cua-khau/ti-nh-hi-nh-xua-t-nhap-khau-ha-ng-ho-a-qua-ca-c-cu-a-kha-u-tren-di-a-ba-n-ti-nh-ngay-13-8-2026.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/xuat-khau-rau-qua-7-thang-dau-nam-dat-gan-48-ty-usd-d826282.html
https://tienphong.vn/trung-quoc-chi-25-ty-usd-mua-rau-qua-viet-post1867015.tpo
https://baochinhphu.vn/rau-qua-viet-but-toc-tai-thi-truong-eu-va-xac-lap-nhung-ky-luc-moi-102260806172846538.htm
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Ngày 19/8/2026, Đắk Lắk tổ chức chương
trình kết nối, giao thương và xúc tiến hợp
tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam –
Trung Quốc. 
Chương trình được kỳ vọng mở rộng tiêu
thụ tại Trung Quốc, thị trường chiếm khoảng
70% sản lượng sầu riêng Đắk Lắk và trên
90% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt
Nam.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 
năm 2026

Lễ hội diễn ra từ 15/8–2/9/2026 với chủ đề
“Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”, lần
đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. 
Lễ hội quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk
Lắk, thúc đẩy liên kết chuỗi, truy xuất nguồn
gốc, chế biến sâu và phát triển du lịch nông
nghiệp. Sự kiện này dự kiến thu hút khoảng
300.000 lượt du khách.

Kết nối chuỗi cung ứng sầu riêng 
Việt Nam – Trung Quốc

Chuối Việt Nam rớt hạng 
tại Trung Quốc

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc
nhập khẩu 1,15 triệu tấn chuối, trị giá 641
triệu USD. Việt Nam dẫn đầu về lượng với
452.000 tấn, nhưng kim ngạch đạt 174 triệu
USD, đứng thứ 2 sau Philippines.
Giá chuối Việt Nam khoảng 385 USD/tấn,
giảm 6,2% so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều
so với Philippines, Campuchia, Ecuador. 

Đắk Lắk triển khai Nghị quyết 36/2026/NQ-
CP về đơn giản hóa thủ tục cấp, cấp lại và
quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng
gói.
Cấp xã được giao trực tiếp thực hiện thủ tục
cấp, cấp lại, tạm dừng, thu hồi hoặc khôi
phục mã số. 
Tỉnh tăng cường công khai, cập nhật dữ liệu
mã số, kiểm tra sau cấp và xử lý nghiêm
hành vi gian lận, giả mạo hoặc sử dụng trái
phép mã số. 

Đắk Lắk đơn giản hóa việc cấp mã số,
siết chặt hậu kiểm

(Nguồn: Baodaklak.vn) (Nguồn: Nongnghiepmoitruong.vn)

(Nguồn: Thanhnien.vn) (Nguồn: Nongnghiepmoitruong.vn)

https://nongnghiepmoitruong.vn/xuat-khau-rau-qua-7-thang-dau-nam-dat-gan-48-ty-usd-d826282.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/xuat-khau-rau-qua-7-thang-dau-nam-dat-gan-48-ty-usd-d826282.html
https://baodaklak.vn/kinh-te/202608/le-hoi-sau-rieng-dak-lak-nam-2026-mo-khong-gian-trai-nghiem-va-giao-thuong-8451211/
https://nongnghiepmoitruong.vn/ket-noi-chuoi-cung-ung-sau-rieng-viet-nam--trung-quoc-tai-dak-lak-d826397.html
https://thanhnien.vn/chuoi-viet-nam-rot-hang-tai-trung-quoc-vi-sao-185260811091116799.htm
https://thanhnien.vn/chuoi-viet-nam-rot-hang-tai-trung-quoc-vi-sao-185260811091116799.htm
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Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

PPHHỤỤ  LLỤỤCCPHỤ LỤC

Loại Giá tuần trước Giá tuần này SS tuần trước

Dưa hấu 8.667 8.750 83

Dưa leo 9.000 9.000 -

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) 47.500 45.583 -1.917

Thanh long ruôṭ trắng 12.500 12.250 -250

Xoài cát chu 24.375 24.500 125

ĐVT: VNĐ/KG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

Thị trường Thế giới
[1]: http://www.xinfadi.com.cn/
[2]: https://fructidor.com/
[3]: https://www.freshplaza.com/
[4]: https://east-fruit.com/
[5]: http://astanatimes.com/

Thị trường Việt Nam
[1]: Cộng tác viên của Agreinfos
[2]: BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-
Lạng Sơn
[3]: Báo Nông nghiệp & Môi trường
[4]: Báo Điện tử Chính phủ
[5]: Báo Tiền phong
[6]: Báo Thanh niên
[7]: Báo Đắk Lắk

TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO

GIÁ RAU QUẢ TẠI ĐBSCL TRONG TUẦN


	Xuất nhập khẩu rau quả 7 tháng
	đầu năm đạt gần 4,8 tỷ USD

